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1. Đặt vấn đề
Vốn trí tuệ xanh được hình thành từ nguồn nhân

lực có kiến thức về môi trường, các quy trình quản lý
thân thiện với môi trường và mạng lưới quan hệ hợp
tác giữa doanh nghiệp với các bên liên quan. Đây là
nền tảng giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng đổi
mới, chia sẻ thông tin và phối hợp hành động với các
đối tác trong chuỗi cung ứng. Khi vốn trí tuệ xanh
được tích lũy và khai thác hiệu quả, các doanh nghiệp
có xu hướng chủ động hơn trong việc hợp tác nhằm
giảm thiểu tác động môi trường, sử dụng hiệu quả tài
nguyên và tạo ra giá trị bền vững.

Đối với Việt Nam, quá trình hội nhập kinh tế quốc
tế cùng với cam kết đạt phát thải ròng bằng không
vào năm 2050 đang tạo động lực mạnh mẽ cho việc
phát triển chuỗi cung ứng xanh. Tuy nhiên, mức độ
hợp tác xanh giữa các doanh nghiệp và đối tác vẫn
còn nhiều hạn chế, đặc biệt ở khu vực doanh nghiệp

nhỏ và vừa. Điều này đặt ra yêu cầu cần nghiên cứu
vai trò của vốn trí tuệ xanh trong việc thúc đẩy hành
vi hợp tác xanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
của toàn bộ chuỗi cung ứng.

2. Thực trạng vốn trí tuệ xanh và hành vi hợp
tác xanh trong chuỗi cung ứng

Những năm gần đây, khái niệm tăng trưởng xanh
và phát triển bền vững đã nhận được sự quan tâm
ngày càng lớn từ cộng đồng doanh nghiệp Việt
Nam. Các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà
kính, yêu cầu truy xuất nguồn gốc sản phẩm và các
tiêu chuẩn môi trường từ thị trường xuất khẩu đã
thúc đẩy doanh nghiệp chú trọng hơn đến việc xây
dựng chuỗi cung ứng xanh. Trong quá trình đó, vốn
trí tuệ xanh dần trở thành nguồn lực quan trọng góp
phần hình thành các hành vi hợp tác xanh giữa
doanh nghiệp và đối tác.

Theo Chen Yu-Shan (2008), vốn trí tuệ xanh là
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tổng tài sản vô hình, bao gồm tri thức, năng lực, cam
kết đối với bảo vệ môi trường và các mối quan hệ về
môi trường mà doanh nghiệp sở hữu, góp phần tạo ra
giá trị và lợi thế cạnh tranh bền vững. Nó gồm vốn
nhân lực xanh, vốn cấu trúc xanh và vốn quan hệ xanh. 

Về vốn nhân lực xanh, nhiều doanh nghiệp đã bắt
đầu đầu tư cho hoạt động đào tạo và nâng cao nhận
thức về môi trường. Đội ngũ quản lý tại các doanh
nghiệp xuất khẩu trong lĩnh vực dệt may, điện tử, da
giày và chế biến thực phẩm được tiếp cận thường
xuyên với các chương trình đào tạo về phát triển bền
vững, quản trị phát thải carbon, kinh tế tuần hoàn và
tiêu chuẩn ESG. Không ít doanh nghiệp đã thành lập
bộ phận chuyên trách về môi trường hoặc phát triển
bền vững nhằm đáp ứng yêu cầu từ khách hàng quốc
tế. Theo Hạnh Nguyễn, năm 2024, Chương trình
Đánh giá và Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt
Nam (CSI) đã vinh danh 100 doanh nghiệp tiêu biểu
trong thực hiện phát triển bền vững, cho thấy ngày
càng nhiều doanh nghiệp quan tâm đến việc đầu tư
cho nguồn nhân lực và năng lực quản trị xanh. Bên
cạnh đó, nhiều tập đoàn lớn như Vinamilk, Nestlé
Việt Nam, Unilever Việt Nam hay Tập đoàn Dệt may
Việt Nam đã triển khai các chương trình đào tạo nội
bộ về ESG, sử dụng năng lượng hiệu quả và giảm
phát thải carbon cho đội ngũ quản lý và người lao
động, góp phần hình thành văn hóa phát triển bền
vững trong doanh nghiệp.

Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực xanh tại
Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.
Phần lớn lao động trong doanh nghiệp chưa được đào
tạo bài bản về quản lý môi trường hoặc sản xuất xanh.
Theo Thanh Trà và Quốc Tuấn, nhiều doanh nghiệp
nhỏ và vừa vẫn xem hoạt động bảo vệ môi trường là
trách nhiệm mang tính tuân thủ thay vì là một yếu tố
tạo ra lợi thế cạnh tranh. Sự thiếu hụt đội ngũ chuyên
gia có kiến thức chuyên sâu về kinh tế tuần hoàn,
đánh giá vòng đời sản phẩm hay kiểm kê phát thải khí
nhà kính đã làm hạn chế khả năng triển khai các sáng
kiến xanh trong chuỗi cung ứng.

Đối với vốn cấu trúc xanh, nhiều doanh nghiệp đã
từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý môi trường và
áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế. Việc triển khai các hệ
thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 14001, hệ thống
quản lý năng lượng và các phần mềm giám sát tiêu
thụ tài nguyên đã giúp doanh nghiệp nâng cao khả
năng kiểm soát tác động môi trường. Một số doanh

nghiệp lớn còn đầu tư hệ thống số hóa dữ liệu sản
xuất để theo dõi lượng điện năng, nước và nguyên vật
liệu sử dụng trong từng công đoạn sản xuất.

Mặc dù vậy, mức độ đầu tư cho hạ tầng quản trị
xanh giữa các doanh nghiệp vẫn còn chênh lệch đáng
kể. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc
doanh nghiệp quy mô lớn thường có điều kiện triển
khai công nghệ hiện đại, trong khi phần lớn doanh
nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn về nguồn vốn. Nhiều
doanh nghiệp vẫn quản lý dữ liệu môi trường theo
phương thức thủ công, thiếu sự liên kết giữa các bộ
phận và chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu phục vụ
cho hoạt động hợp tác với đối tác. Điều này làm giảm
khả năng chia sẻ thông tin và phối hợp thực hiện các
mục tiêu xanh trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Vốn quan hệ xanh cũng đang có những bước phát
triển nhất định. Nhiều doanh nghiệp đã thiết lập cơ chế
hợp tác với nhà cung cấp nhằm kiểm soát chất lượng
nguyên liệu đầu vào và giảm thiểu tác động môi
trường trong quá trình sản xuất. Một số doanh nghiệp
xuất khẩu lớn đã yêu cầu nhà cung cấp tuân thủ các
tiêu chuẩn môi trường quốc tế, đồng thời hỗ trợ kỹ
thuật để cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và
giảm lượng chất thải phát sinh. Các hoạt động trao đổi
thông tin, đánh giá nhà cung cấp và chia sẻ kinh
nghiệm quản lý môi trường ngày càng được chú trọng.

Tuy nhiên, mức độ gắn kết giữa các thành viên
trong chuỗi cung ứng vẫn còn hạn chế. Nhiều mối
quan hệ hợp tác chủ yếu dựa trên giao dịch thương
mại ngắn hạn thay vì định hướng phát triển bền
vững lâu dài. Việc chia sẻ dữ liệu về môi trường,
phát thải hay hiệu quả sử dụng tài nguyên vẫn chưa
thực sự phổ biến. Một số doanh nghiệp còn lo ngại
việc công khai thông tin có thể ảnh hưởng đến lợi
thế cạnh tranh hoặc làm phát sinh chi phí bổ sung.
Chính điều này đã làm giảm hiệu quả của các
chương trình hợp tác xanh.

Xét trên phương diện hành vi hợp tác xanh, có thể
nhận thấy nhiều tín hiệu tích cực trong những năm
gần đây. Ngày càng nhiều doanh nghiệp chủ động
phối hợp với đối tác để phát triển sản phẩm thân thiện
môi trường, sử dụng nguyên liệu tái chế và cải tiến
quy trình sản xuất theo hướng tiết kiệm năng lượng
theo tác giả Hồng Duyên khi đề cập đến công nghệ
xanh và chuỗi cung ứngTrong ngành dệt may, nhiều
doanh nghiệp đã hợp tác với các nhà cung cấp quốc tế
để sử dụng sợi tái chế và nguyên liệu có nguồn gốc
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bền vững. Chẳng hạn, nhiều doanh nghiệp thành viên
của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) đã tham
gia chuỗi cung ứng toàn cầu của các thương hiệu lớn
như H&M, Zara và Decathlon, đồng thời tăng tỷ lệ sử
dụng sợi tái chế, sợi hữu cơ và nguyên liệu đạt các
chứng nhận môi trường quốc tế như GRS (Global
Recycled Standard) hay OCS (Organic Content
Standard). Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam
(VITAS), yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và vật liệu
bền vững đang trở thành điều kiện quan trọng để
doanh nghiệp duy trì đơn hàng xuất khẩu vào các thị
trường lớn như Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ.

Trong ngành điện tử, các doanh nghiệp tham gia
chuỗi cung ứng toàn cầu cũng đang tăng cường hợp
tác nhằm kiểm soát chất thải điện tử và nâng cao hiệu
quả sử dụng tài nguyên. Nhiều tập đoàn lớn như
Samsung Việt Nam, LG Việt Nam và Intel Products
Việt Nam đã triển khai các chương trình phối hợp với
nhà cung cấp để giảm tiêu hao năng lượng, kiểm soát
hóa chất độc hại và nâng cao tỷ lệ tái chế chất thải
trong quá trình sản xuất.

Mặc dù vậy, hành vi hợp tác xanh tại Việt Nam
vẫn chưa diễn ra đồng đều giữa các ngành nghề và
nhóm doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp vẫn đặt ưu
tiên hàng đầu vào mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn nên
chưa sẵn sàng đầu tư cho các hoạt động hợp tác môi
trường. Chi phí chuyển đổi công nghệ, chi phí đào tạo
nhân lực và chi phí tuân thủ các tiêu chuẩn xanh
khiến không ít doanh nghiệp còn tâm lý e ngại. Bên
cạnh đó, sự khác biệt về trình độ quản trị và năng lực
công nghệ giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng
cũng làm giảm hiệu quả hợp tác.

Một thực tế khác là nhiều doanh nghiệp chưa xây
dựng được cơ chế khuyến khích và đánh giá hiệu quả
đối với các hoạt động hợp tác xanh. Các chỉ tiêu liên
quan đến môi trường chưa được tích hợp đầy đủ vào
hệ thống quản trị doanh nghiệp. Điều này khiến các
sáng kiến hợp tác xanh thường mang tính ngắn hạn
hoặc được triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu từ khách
hàng thay vì xuất phát từ chiến lược phát triển dài hạn.

Nhìn chung, vốn trí tuệ xanh đã và đang tạo ra
những tác động tích cực đối với hành vi hợp tác xanh
giữa doanh nghiệp và đối tác trong chuỗi cung ứng.
Tuy nhiên, quá trình phát triển nguồn lực này tại Việt
Nam vẫn đối mặt với nhiều hạn chế về nhân lực, công
nghệ, tài chính và cơ chế phối hợp. Nếu các rào cản
này không được tháo gỡ kịp thời, khả năng hình

thành các chuỗi cung ứng xanh có tính liên kết cao sẽ
gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến năng lực cạnh
tranh và mục tiêu phát triển bền vững của doanh
nghiệp trong giai đoạn tới.

3. Giải pháp phát huy vốn trí tuệ xanh nhằm
thúc đẩy hành vi hợp tác xanh giữa doanh nghiệp
và đối tác

Để gia tăng hành vi hợp tác xanh trong chuỗi cung
ứng, trước hết doanh nghiệp cần chú trọng phát triển
vốn nhân lực xanh. Doanh nghiệp cần xây dựng các
chương trình đào tạo thường xuyên về phát triển bền
vững, kinh tế tuần hoàn, quản trị phát thải khí nhà kính
và các tiêu chuẩn ESG cho đội ngũ quản lý cũng như
người lao động. Bên cạnh hoạt động đào tạo nội bộ,
doanh nghiệp nên tăng cường hợp tác với các trường
đại học, viện nghiên cứu và tổ chức nghề nghiệp để
cập nhật kiến thức mới về quản trị xanh. Khi nguồn
nhân lực được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng,
khả năng phối hợp với đối tác trong thực hiện các sáng
kiến môi trường sẽ được nâng cao đáng kể.

Cùng với phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp
cần đầu tư hoàn thiện vốn cấu trúc xanh thông qua
việc xây dựng hệ thống quản trị môi trường hiện đại.
Việc áp dụng các tiêu chuẩn như ISO 14001, hệ thống
quản lý năng lượng, hệ thống kiểm kê khí nhà kính và
các nền tảng số quản lý chuỗi cung ứng sẽ giúp doanh
nghiệp nâng cao khả năng thu thập, lưu trữ và chia sẻ
dữ liệu môi trường. Thông tin minh bạch và được
chuẩn hóa là cơ sở quan trọng để các bên trong chuỗi
cung ứng phối hợp xây dựng mục tiêu giảm phát thải,
sử dụng hiệu quả tài nguyên và kiểm soát rủi ro môi
trường. Đồng thời, doanh nghiệp cần đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ số nhằm kết nối thông tin giữa nhà
cung cấp, nhà sản xuất và khách hàng, tạo điều kiện
thuận lợi cho quá trình hợp tác xanh.

Một giải pháp quan trọng khác là tăng cường phát
triển vốn quan hệ xanh giữa các thành viên trong
chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp cần xây dựng cơ chế
hợp tác dài hạn dựa trên sự tin cậy, minh bạch và
cùng chia sẻ trách nhiệm đối với môi trường. Các
chương trình đánh giá nhà cung cấp theo tiêu chí môi
trường, các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, hoạt động
đào tạo chung hoặc các dự án đổi mới sáng tạo xanh
cần được triển khai thường xuyên. Việc mở rộng
mạng lưới hợp tác không chỉ giúp lan tỏa tri thức
xanh mà còn tạo điều kiện để các bên cùng chia sẻ chi
phí và lợi ích trong quá trình chuyển đổi xanh.
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Bên cạnh nỗ lực từ phía doanh nghiệp, vai trò hỗ
trợ của Nhà nước cũng có ý nghĩa quan trọng. Các cơ
quan quản lý cần hoàn thiện khung pháp lý về phát
triển chuỗi cung ứng xanh, đồng thời triển khai các
chính sách ưu đãi về tín dụng, thuế và hỗ trợ chuyển
giao công nghệ đối với các doanh nghiệp thực hiện
sản xuất xanh. Nhà nước cũng cần tăng cường các

chương trình tư vấn, đào tạo và phổ biến kiến thức về
ESG, kinh tế tuần hoàn và quản trị phát thải nhằm
nâng cao năng lực của cộng đồng doanh nghiệp. Sự
phối hợp đồng bộ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và
các tổ chức liên quan sẽ góp phần thúc đẩy hình thành
các chuỗi cung ứng xanh có khả năng cạnh tranh cao
và phát triển bền vững trong dài hạn 
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ABSTRACT:
Green intellectual capital is increasingly recognized as a critical resource that enables enterprises to

enhance competitiveness and achieve sustainable development goals. Through the accumulation of
environmental knowledge, experience, technologies, and relational networks, firms can promote green
collaborative behavior with partners within supply chains. This study analyzes the current state of
green intellectual capital development and green collaborative behavior in Vietnam, and proposes
solutions to strengthen cooperation effectiveness among stakeholders in supply chains.
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